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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên ngành/nghề: Bảo vệ thực vật 

Mã ngành/nghề: 6620115 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương 

Thời gian khóa học: 2.5 năm 

 

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo 

- Nghề bảo vệ thực vật là nghề đào tạo các kiến thức về cây trồng: đất, 

môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, đặc biệt đi sâu vào các 

kiến thức về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, dịch 

hại trên cây trồng... 

- Nghề bảo vệ thực vật bao gồm các nhiệm vụ từ việc tổ chức xây dựng, 

điều hành mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp, việc sản xuất, kinh 

doanh thuốc bảo vệ thực vật cho đến việc thực hiện các thao tác bảo vệ cây 

trồng trên đồng ruộng. 

- Người làm nghề bảo vệ thực vật chuyên nghiên cứu và phòng trừ các tác 

nhân gây hại tài nguyên thực vật, để bảo vệ cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tế, 

bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường 

đồng thời góp phần phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới hiện đại, bền vững 

của Việt Nam. 

- Người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tùy 

theo tình hình cụ thể, có tư duy sáng tạo có lương tâm nghề nghiệp có ý thức tổ 

chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe đảm bảo để làm việc trong các 

nông hộ, trang trại, hợp tác xã, công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực 

vật, trong các mạng lưới chuyên ngành bảo vệ thực vật các cấp... 

2. Mục tiêu đào tạo 

2.1. Mục tiêu chung: 

 Bảo vệ thực vật trình độ cao đẳng là ngành, nghề đào tạo các nội dung 

về: Đất, phân bón, môi trường sống, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng, 

nghiên cứu và thực nghiệm sâu về các kiến thức về sâu hại, bệnh hại cây trồng 

và các biện pháp quản lý phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng và các 

công việc khác, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam. 
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 Các nhiệm vụ của nghề bao gồm từ việc bảo vệ cây trồng trên hiện 

trường đến công tác nghiên cứu, tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật.  

 Người làm nghề bảo vệ thực vật có thể làm việc trong các nông hộ, trang 

trại, hợp tác xã, công ty sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong các 

cơ quan, tổ chức liên quan đến bảo vệ thực vật. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức 

- Mô tả, nhận biết, phân tích được những đặc điểm cơ bản về sinh vật gây 

hại cây trồng; 

- Trình bày được các nguyên tắc và phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón an toàn hiệu quả bảo vệ môi trường; 

- Trình bày được  các kiến thức  cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng  

năng lượng và tài nguyên hiệu quả. 

- Trình bày và giải thích được kiến thức cơ bản về internet, thiết bị số, phần 

mềm, nền tảng, tạo nội dung, làm việc và khai thác ứng dụng trong môi trường 

số; 

- Trình bày được những lợi ích của kỹ năng xanh đối với doanh nghiệp, 

người lao động và môi trường. 

- Phân tích được những kiến thức cơ bản thị trường, sản phẩm nhằm xây 

dựng và phát triển ý tưởng kinh doanh; 

- Trình bày được phương pháp điều tra, dự tính dự báo dịch hại cây trồng; 

- Phân tích được các nguyên tắc về quản lý dịch hại tổng hợp và đưa ra 

các biện pháp phòng trừ có hiệu quả; 

- Trình bày đước các phương pháp khuyến nông, bảo vệ môi trường và 

hướng dẫn về sản xuất bền vững; 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất trong nông 

nghiệp, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng; 

- Tổ chức được các phương pháp bố trí thí nghiệm, khảo nghiệm phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng; 

- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của quy định nhà nước liên quan 

đến bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật; 

- Trình bày được các kiến thức liên quan đến phân tích, giám định dịch 

hại trong phòng thí nghiệm và đảm bảo an toàn thí nghiệm; 

- Trình bày đước các kiến thức về kiểm định thuốc và dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật – phân bón theo tiêu chuẩn quốc gia. 

1.2.2. Kỹ năng 
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- Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải 

tại nơi làm việc. Sử dụng và lưu trữ chất độc hại đảm bảo đúng quy định. Sử 

dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan. 

- Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị số, khai thác phần mềm ứng 

dụng trên các thiết bị số đáp ứng yêu cầu trong học tập và công việc an toàn trên 

môi trường số; 

-  Nhận biết chính xác các loại dịch hại và đưa ra biện pháp phòng trừ 

hiệu quả; 

- Tổ chức điều tra phát hiện, dự tính dự báo dịch hại trên cây trồng; 

- Lập được kế hoạch phòng trừ sinh vật hại cây trồng định kỳ, đột xuất; 

- Tổ chức bố trí thí nghiệm và khảo nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật; 

- Ứng dụng được các nội dung cơ bản của quy định nhà nước liên quan 

đến bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật trong sản xuất và kinh doanh; 

- Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực đảm bảo an 

toàn; 

- Thực hiện được quy trình phân tích, giám định dịch hại trong phòng thí 

nghiệm; 

-  Thực hiện được quy trình kiểm định thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. 

1.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công 

nghiệp, có khả năng làm việc theo nhóm; 

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, tuân thủ luật bảo vệ thực 

vật nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện các qui trình canh tác sử dụng 

hóa chất có thời gian cách ly; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và luôn cập nhật thông tin; 

- Có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã 

hội, sống và làm việc theo Luật pháp; 

- Yêu nghề, Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp 

với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc. 

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị 

trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Điều tra sinh vật hại 

- Dự tính, dự báo sinh vật hại 

- Phòng trừ sinh vật hại 
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- Khuyến nông bảo vệ thực vật 

- Kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

- Khảo nghiệm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

- Kiểm dịch thực vật 

- Phân tích, giám định dịch hại  

- Kiểm định phân bón và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

4. Thời gian của khóa học và thời gian học tối thiểu 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 2380 giờ/102 tín chỉ 

- Số lượng môn học, mô đun: 34 

- Khối lượng học tập các môn học chung: 435 giờ/19 tín chỉ 

- Khối lượng học tập các môn học, mô đun chuyên môn: 1945 giờ/83tín chỉ 

- Khối lượng lý thuyết: 861 giờ; Thực  hành, thực tập thí nghiệm: 1373 giờ/102 

tín chỉ; Kiểm tra: 146 giờ  

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề 

 

TT Mã năng 

lực 

Tên năng lực 

I Năng lực cơ bản (năng lực chung) 

1 NLCB - 01 Sử dụng ngoại ngữ bậc 2/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam 

2 NLCB - 02 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 

3 NLCB - 03 Khả năng hiểu biết về chính trị, pháp luật, quốc phòng, an 

ninh 

4 NLCB – 04 Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả 

5 NLCB - 05 Duy trì sức khỏe tốt để làm việc 

6 NLCB - 06 Đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc 

7 NLCB - 07 Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

II Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn) 

1 NLCL – 01 Điều tra sinh vật hại 

2 NLCL - 02 Dự tính, dự báo sinh vật hại 

3 NLCL - 03 Phòng trừ sinh vật hại 

4 NLCL - 04 Khuyến nông bảo vệ thực vật 

5 NLCL - 05 Kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

6 NLCL - 06 Khảo nghiệm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 

7 NLCL – 07 Kiểm dịch thực vật 

8 NLCL – 08 Phân tích, giám định dịch hại 
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9 NLCL - 09 Kiểm định phân bón và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

III Năng lực nâng cao 

1 NLNC - 01 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

2 NLNC - 02 Viết báo cáo 

3 NLNC – 03 BVMT và SD tài nguyên hiệu quả 

4 NLNC – 04 Hiểu biết pháp luật chuyên ngành 

5 NLNC – 05 Khả năng kinh doanh 

6 NLNC – 06 Tính toán số liệu thống kê 

7 NLNC – 07 Lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu 

8 NLNC – 08 Tổ chức hội thảo 

9 NLNC – 09 Lập hồ sơ kinh doanh 

10 NLNC – 10 Năng lực số hóa 

 

6. Nội dung chương trình 

 

Mã 

MH/M

Đ 

Tên môn học, mô-đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

/thực 

tập 

Kiể

m 

tra 

I Các môn học chung 19 435 157 255 23 

MH 01 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật  2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh  
3 75 36 35 4 

MH 05 Tin học 3 75 15 58 2 

MH 06 Tiếng Anh 4 120 42 72 6 

II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn 
83 1.945 704 1.118 123 

II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 16 300 175 95 30 

MĐ 07 

Bảo vệ môi trường, sử dụng 

năng lượng và tài nguyên hiệu 

quả 

2 45 21 21 3 

MĐ 08 Sinh lý thực vật 3 60 31 24 5 
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Mã 

MH/M

Đ 

Tên môn học, mô-đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

/thực 

tập 

Kiể

m 

tra 

MĐ 09 Côn trùng đại cương 2 45 30 10 5 

MH 10 Bệnh cây đại cương 3 60 45 10 5 

MH 11 Khởi nghiệp kinh doanh 2 30 15 11 4 

MH 12 Kỹ năng giao tiếp 2 30 18 8 4 

 MĐ 13 Năng lực số 2 30 15 11 4 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên 

môn 
67 1.645 531 1.023 93 

MĐ 14 Đất trồng và phân bón 3 60 25 30 5 

MH 15 Pháp luật chyên ngành 2 30 18 8 4 

MĐ16 
Thực hiện kiểm tra bằng kính 

hiển vi 
2 45 18 23 4 

MĐ 17 Kiểm dịch thực vật 2 45 25 16 4 

MĐ 18 
Sử dụng và kiểm soát dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật 
2 45 18 23 4 

MĐ 19 Côn trùng chuyên khoa 3 60 25 30 5 

MĐ 20 Bệnh cây chuyên khoa 3 60 25 30 5 

MĐ 21 Vi nhân giống cây trồng 3 60 25 30 5 

MĐ 22 
Động vật hại cây trồng và 

nông sản 
2 45 18 23 4 

MĐ 23 Quản lý dịch hại tổng hợp  2 45 18 23 4 

MĐ 24 Nhà kính công nghệ cao 2 45 18 23 4 

MĐ 25 Thử nghiệm vi sinh học 4 90 40 45 5 

MĐ 26 Điều tra dự báo dịch hại 3 60 27 28 5 

MĐ 27 
Chẩn đoán các vấn đề sức 

khỏe thực vật 
4 60 25 30 5 

MH 28 Quản lý cỏ dại  3 45 18 23 4 

MĐ 29 Thuốc bảo vệ thực vật 4 120 66 48 6 

MĐ 30 
Phòng trừ dịch hại bằng biện 

pháp sinh học 
3 60 25 30 5 
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Mã 

MH/M

Đ 

Tên môn học, mô-đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

/thực 

tập 

Kiể

m 

tra 

MĐ 31 
Quản lý dịch hại trên cây công 

nghiệp 
3 60 25 30 5 

MĐ 32 Quản lý dịch hại trên cây rau 3 60 25 30 5 

MĐ 33 
Quản lý dịch hại trên cây 

lương thực 
3 60 25 30 5 

MĐ 34 Thực tập tốt nghiệp 11 490 20 470  

Tổng cộng 102 2.380 861 1.373 146 

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

7.1. Chương trình tùy vào điều kiện cụ thể, khoa chuyên môn có thể áp dụng dạy 

học trực tuyến Elearning các môn cơ sở, các kiến thức chuyên ngành cho người 

học nhằm đáp ứng yêu cầu học mọi lúc, mọi nơi, linh động của người học. 

7.2. Hướng dẫn nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

- Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện, ngoài giờ học chính khóa cần tổ 

chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; văn 

hóa văn nghệ; các sinh hoạt giao lưu giữa các tập thể lớp với nhau hoặc giao lưu 

với các đơn vị ngoài trường, giao lưu với các doanh nghiệp. Ngoài ra sinh viên 

có thể đọc thêm sách báo, tài liệu tham khảo tại thư viện, tham gia các đợt tham 

quan dã ngoại do trường hoặc lớp tự tổ chức; 

 - Nội dung và thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa có thể tham 

khảo bảng sau: 

 

Số 

TT 
Nội dung Thời gian 

1 Thể dục, thể thao 
5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 

giờ hàng ngày 

2 

Văn hóa, văn nghệ: 

- Các phương tiện thông tin đại chúng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Ngoài giờ học hàng ngày 

- 19 giờ đến 21 giờ vào một buổi 

trong tuần 
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3 

Hoạt động tại thư viện: Ngoài giờ 

học, sinh viên có thể đến thư viện đọc 

sách và tham khảo tài liệu 

- Vào tất cả các ngày làm việc 

trong tuần 

4 

Sinh viên tới tham quan, học hỏi kinh 

nghiệm nghiên cứu khoa học, thực 

hành thực nghiệm của một số Trường 

Đại học (trường CĐN Đà Lạt); Một 

số cơ sở sản xuất thuốc BVTV; Các 

trung tâm, trạm BVTV. 

- Triển khai kể từ năm học thứ 2 

cho sinh viên đi thăm quan, học 

tập và tìm hiểu để mở rộng kiến 

thức 

 

5 Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí Tổ chức 1 lần vào năm học thứ 2 

6 
Tự tổ chức các cuộc thi liên quan đến 

chuyên môn 
Mỗi học kỳ tổ chức 1 lần 

 

7.3. Hướng dẫn tổ chức thi hết môn học/ mô đun: 

 Sau khi sinh viên học xong MH/MĐ được thi kết thúc ngay hoặc thi vào 

cuối học kỳ. Các MH/MĐ được thi cả phần kiến thức cũng như kỹ năng, thời 

gian cụ thể tùy theo MH/MĐ. 

7.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

    - Sinh viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun trong chương trình sẽ 

được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Cao đẳng .  

    - Các môn thi tốt nghiệp : 

+ Lý thuyết chuyên môn: Các kiến thức trọng tâm về sinh trưởng, phát 

triển của các loại cây trồng. Triệu chứng, tác nhân, qui luật phát sinh phát triển 

và biện pháp phòng các loại dịch hại trên cây trồng 

 + Thực hành: Các kỹ năng về xử lý tất cả các trường hợp để cây trồng 

khỏe, chống lại dịch hại, khắc phục các trường hợp cây trồng đã nhiễm dịch hại, 

đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo chất lượng nông sản và 

vệ sinh môi trường. 

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo 

quy định hiện hành. 

Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi 

1 Lý thuyết chuyên môn Viết, trắc nghiệm 90 phút 

2 Thực hành  Tuỳ thuộc vào loại đề thi 

(Giả định hoặc thực hành 

trên thực tiễn) 

30- 150 phút 
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Hàng năm căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội cũng như điều kiện của Trường Cao đẳng Cơ điện -  

Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ, Hội đồng thẩm định của Nhà trường sẽ đề 

xuất thay đổi nội dung các môn học cho phù hợp với điều kiện thực tế.  

 


